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STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn 

Thâm niên 

công tác 

trong lĩnh 

vực pháp 

luật 

 

Ghi chú 

Nam Nữ 

1  Lương Đình Chung 04/01/1988  
Thành đoàn thành 

phố 
Bí thư 

Cử nhân hành 

chính học 

8 năm  

2  Nông Văn Huân 11/8/1974  
Hội nông dân 

thành phố 
Phó chủ tịch 

Đại học Kinh 

tế quốc dân 

10 năm  

3  Vi Văn Ba 24/4/1977  
Thanh tra thành 

phố 
Chánh thanh tra Cử nhân Luật 

21 năm  

4  Hoàng Thị Tuyến  16/5/1976 
Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 
Trưởng phòng 

Đại học Kinh 

tế quốc dân 

20 năm  

5  Đinh Bằng Sơn 03/2/1974  
Phòng Quản lý Đô 

thị 
Trưởng phòng 

Cử nhân Luật; 

Đại học xây 

dựng 

20 năm  

6  Hồ Thị Tố Uyên  15/5/1977 Phòng Tư pháp  Trưởng phòng 
Thạc sĩ Quản 

lý Kinh tế 

20 năm 14 năm 02 

tháng công 

tác tại Thanh 

tra TP 



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn 

Thâm niên 

công tác 

trong lĩnh 

vực pháp 

luật 

 

Ghi chú 

Nam Nữ 

7  Dương Thị Thu Thủy  27/5/1984 
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Phó trưởng 

phòng 

Thạc sĩ Quản 

lý đất đai 

16 năm 1 năm công 

tác tại Phòng 

TN&MT 

8 Vi Đức Quỳnh 12/6/1979  
Đội Quản lý trật tự 

đô thị 
Phó Đội trưởng 

Thạc sỹ kinh tế 

nông nghiệp 

18 năm 3 năm công 

tác tại Đội đô 

thị 

9 Nông Thị Hoa  22/10/1984 Phòng Kinh tế 
Phó trưởng 

phòng 

Đại học Nông 

lâm Thái 

Nguyên 

12 năm  

1

0 
Hoàng Văn Mức 10/02/1971  

Chi cục thuế thành 

phố 

Đội trưởng đội 

truyên truyền 
Đại học Luật 

34 năm 7 năm công 

tác tại Chi 

cục Thuế 

11 Triệu Lương Hòa 03/11/1972  
Hạt kiểm lâm 

thành phố 
Phó  Hạt trưởng 

Đại học Lâm 

nghiệp 

15 năm 5 năm công 

tác tại Hạt 

kiểm lâm 

thành phố 

12 Bế Thị Hiên  10/11/1973 
Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố 

Phó chi cục 

trưởng 
Cử nhân Luật 

  

13 Nguyễn Quốc Thắng 02/3/1969  Phòng Tư pháp 
Phó trưởng 

phòng 
Cử nhân Luật 

  



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn 

Thâm niên 

công tác 

trong lĩnh 

vực pháp 

luật 

 

Ghi chú 

Nam Nữ 

14 Lê Thị Trân Phương  10/01/1970 Phòng Nội vụ 
Phó trưởng 

phòng 

Đại học Sư 

phạm Việt Bắc 

(Chuyên ngành 

toán học) 

26 năm 3 năm công 

tác tại Phòng 

Nội vụ 

15 Đỗ Thành Chung 09/01/1971  Công an thành phố 
Phó trưởng công 

an thành phố 

Đại học An 

ninh 

36 năm  

16 Bùi Văn Nông 29/10/1974  Công an thành phố 

Đội trưởng Đội 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Đại học An 

ninh 

29 năm  

17 Hoàng Trung Kiên 09/11/1986  Công an thành phố 

Đội trưởng đội 

CSĐT tội phạm 

về Ma túy 

Học viện Cảnh 

sát 

19 năm  

18 Triệu Văn Trọng 17/9/1990  Công an thành phố 

Phó đội trưởng 

đội Điều tra tổng 

hợp 

Học viện Cảnh 

sát 

14 năm  

19 Võ Văn Thái 08/2/1992  Công an thành phố 

Phó đội trưởng 

đội CSĐT tội 

phạm về kinh tế  

và chức vụ 

Học viện cảnh 

sát 

13 năm  



STT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn 

Thâm niên 

công tác 

trong lĩnh 

vực pháp 

luật 

 

Ghi chú 

Nam Nữ 

20 Nông Văn Dương 20/8/1988  Công an thành phố 
Cán bộ đội 

CSGT - TT 

Học viện An 

ninh 

17 năm  

21 Trần Quốc Việt 27/7/1980  Phòng VHTT Chuyên viên 

Đại học kỹ sư 

điện tử viễn 

thông 

13 năm 5 năm công 

tác tại Phòng 

VHTT 

22 Hoàng Thị Hương  09/7/1979 Phòng Tư pháp  Chuyên viên 

Cử nhân Luật, 

Cử nhân khoa 

học xã hội nhân 

văn 

20 năm 6 

tháng 

5 năm công 

tác tại Phòng 

Tư pháp 

23 Hoàng Thị Kim Yến  31/7/1987 Phòng Tư pháp Chuyên viên 

Cử nhân Luật, 

Đại học công 

nghệ thông tin 

8  năm  

24 Lương Thùy Dung  11/11/1991 Phòng Tư pháp Chuyên viên Cử nhân Luật 7 năm  

* Ghi chú: Danh sách này ấn định  24  người ./. 
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